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KHOA Y - 53 NHÂN SỰ  (21CH - 32KN)

1 Bộ môn Nội GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH KHSK
Trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y 

Trưởng Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh, Khoa Y 

2 GS.TS.BS. Nguyễn Đức Công
Nguyên Giám đốc tại Bệnh viện Thống Nhất Bệnh viện Thống 

Nhất
Phó Trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y 

3 PGS.TS.BS. Lê Đình Thanh Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất Phó Trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y 

4 ThS.BSCKII. Hà Vũ Phó Trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y 

5 Bộ môn Nhi PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hùng Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Trưởng Bộ môn Nhi, Khoa Y 

6 BSCKII. Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyên Trưởng Khoa Nội tổng quát 1, Bệnh viện Nhi Đồng Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Khoa Y 

7 ThS.BSCKII. Quan Thủy Tiên Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Khoa Y 

8 Bộ môn Nhiễm BSCKII. Nguyễn Thế Dũng Nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM
Trưởng Bộ môn Nhiễm, Khoa Y

Trưởng Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học, Khoa Y

9 TS.BS. Nguyễn Hoan Phú
Nguyên quyền trưởng khoa Nhiễm Việt -  Anh, Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới
Phó Trưởng Bộ môn Nhiễm, Khoa Y 

10 ThS.BS. Nguyễn Hồ Hồng Hạnh Phó Trưởng Bộ môn Nhiễm, Khoa Y 

11 Bộ môn Da liễu BSCKII. Nguyễn Thị Phan Thúy Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trưởng Bộ môn Da liễu, Khoa Y 

12 TS.BS. Phạm Văn Bắc Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Phó Trưởng Bộ môn Da liễu, Khoa Y 

13 Bộ môn Lao và bệnh phổi TS.BS. Nguyễn Hữu Lân Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Trưởng Bộ môn Lao và bệnh phổi, Khoa Y 

14 ThS.BS. Nguyễn Thị Tuyết Nhi Phó Trưởng Bộ môn Lao và bệnh phổi, Khoa Y 

15 Bộ môn Sức khỏe tâm thần BSCKII. Nguyễn Đăng Khoa Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM Trưởng Bộ môn Sức khỏe tâm thần, Khoa Y 

16 BSCKII. Trần Duy Tâm
Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Tâm 

thần TP.HCM
Phó Trưởng Bộ môn Sức khỏe tâm thần, Khoa Y 

17 Bộ môn Gây mê hồi sức TS.BS. Phạm Văn Đông
Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện 

Chợ Rẫy
Phó Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức, Khoa Y

18 Bộ môn Ngoại GS.TS.BS. Lê Quang Nghĩa Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân Trưởng Bộ môn Ngoại, Khoa Y 

19 PGS.TS.BS. Trần Vĩnh Hưng Giám đốc Bệnh viện Bình Dân Phó Trưởng Bộ môn Ngoại, Khoa Y 

20 ThS.BSCKII. Trần Văn Minh Tuấn Phó Trưởng Bộ môn Ngoại, Khoa Y 

21
Bộ môn Ngoại tim - Mạch máu 

và Lồng ngực
GS.TS.BS. Trần Quyết Tiến Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHSK Trưởng Bộ môn Ngoại tim - Mạch máu và Lồng ngực, Khoa Y 

22 TS.BS. Lê Văn Nam Phó Trưởng khoa Khoa Y Trường ĐH KHSK
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại tim - Mạch máu và Lồng ngực, Khoa 

Y 

23 TS.BS. Nguyễn Duy Tân
Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Thống 

Nhất

Phó Trưởng Bộ môn Ngoại tim - Mạch máu và Lồng ngực Khoa 

Y 

24 Bộ môn Ngoại niệu PGS.TS.BS. Nguyễn Tuấn Vinh
Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học TP. HCM, Nguyên Trưởng 

khoa Niệu B, Bệnh viện Bình Dân
Trưởng Bộ môn Ngoại niệu, Khoa Y 

DANH SÁCH TRƯỞNG/PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN THUỘC 05 KHOA (80 NHÂN SỰ)
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25 PGS.TS.BS. Thái Minh Sâm
Phó chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học TP. HCM, Nguyên 

Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại niệu, Khoa Y 

26 Bộ môn Ngoại Thần kinh TS.BS. Nguyễn Sĩ Bảo Trưởng khoa Khoa Y Trường ĐH KHSK Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh, Khoa Y 

27 TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh, Khoa Y 

28
Bộ môn Ngoại Chẩn đoán hình 

ảnh
TS.BS. Nguyễn Đình Luân

Trưởng Đơn vị X-Quang can thiệp, Phó Trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Phó Trưởng Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Y

29 BSCKII. Phạm Thị Tường Minh Phó Trưởng Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Y

30 Bộ môn Y học hạt nhân ThS.BSCKII. Võ Khắc Nam
Trưởng khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố 

Hồ Chí Minh
Trưởng Bộ môn Y học hạt nhân, Khoa Y

31 Bộ môn Chấn thương chỉnh hình PGS.TS.BS. Võ Thành Toàn Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất
Trưởng Bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Khoa Y

Trưởng Bộ môn Y học phục hồi, Khoa Y học cổ truyền

32
Bộ môn Sản phụ khoa và Sức 

khoẻ sinh sản
GS.TS.BS. Trần Thị Lợi Nguyên chủ nhiệm bộ môn Phụ Sản ĐHYD TP.HCM Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa và Sức khoẻ sinh sản, Khoa Y 

33 PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Phó Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa và Sức khoẻ sinh sản, Khoa Y

34 BSCKII. Trần Ngọc Hải Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Phó Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa và Sức khoẻ sinh sản, Khoa Y

35 ThS.BS. Lê Trung Quốc Thanh Phó Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa và Sức khoẻ sinh sản, Khoa Y 

36 Bộ môn Mắt TS.BS. Nguyễn Chí Trung Thế Truyền Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Trưởng Bộ môn Mắt, Khoa Y 

37 BSCKII. Phạm Nguyên Huân Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Phó Trưởng Bộ môn Mắt, Khoa Y 

38 Bộ môn Tai Mũi Họng GS.TS.BS. Trần Phan Chung Thủy Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM Trưởng Bộ môn Tai mũi họng, Khoa Y

39 TS.BS. Nguyễn Thành Tuấn Phó Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng, Khoa Y

40
Bộ môn Giải phẫu học - Phôi 

thai học
TS.BS. Lê Quang Tuyền Trưởng Bộ môn Giải phẫu học - Phôi thai học, Khoa Y

41 Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH KHSK
Trưởng Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh, Khoa Y 

Trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y 

42 ThS.BS. Đặng Nguyễn Tường Vân Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh, Khoa Y

43 Bộ môn Kỹ thuật y sinh TS. Nguyễn Minh Nam Trưởng Bộ môn Kỹ thuật y sinh, Khoa Y 

44
Bộ môn Mô học - Giải phẫu 

bệnh
TS.BS. Đoàn Thị Phương Thảo

Nguyên Trưởng Bộ môn Mô phôi- Giải Phẫu Bệnh của Đại Học 

Y Dược TP. Hồ Chí Minh kiêm Trưởng Khoa Giải Phẫu Bệnh 

của Bệnh Viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ môn Mô học - Giải phẫu bệnh, Khoa Y 

45 TS.BS. Lê Quốc Sử
Giám Đốc Phòng khám Đa Khoa Nova MeDic

Nguyên Giám Đốc Bệnh Viện VINMEC
Phó Trưởng Bộ môn Mô học - Giải phẫu bệnh, Khoa Y

46
Bộ môn Sinh hóa - Miễn dịch 

học
TS. Bùi Chí Bảo Trưởng Bộ môn Sinh hóa - Miễn dịch học, Khoa Y
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47
Bộ môn Sinh học phân tử - Di 

truyền học
TS. Đỗ Thị Thu Hằng Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử - Di truyền học, Khoa Y

48 TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến Phó Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử - Di truyền học, Khoa Y

49
Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh 

học
BSCKII. Nguyễn Thế Dũng Nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM

Trưởng Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học, Khoa Y

Trưởng Bộ môn Nhiễm, Khoa Y 

50 ThS.BS. Nhữ Thị Hoa Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học, Khoa Y

51 Bộ môn Kỹ năng y khoa ThS.BS. Viên Vinh Phú Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Kỹ năng y khoa, Khoa Y

52 Bộ môn Dịch tễ học GS.TS.BS. Trương Phi Hùng Nguyên trưởng Khoa Y tế Công cộng, ĐHYD TP.HCM
Trưởng Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y

Trưởng Bộ môn Quản lý y tế, Khoa Y

53 TS. Trương Hoàng Việt Phó Trưởng Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y

54 Bộ môn Quản lý y tế ThS.BS. Đào Thanh Liêm Phó Trưởng Bộ môn Quản lý y tế, Khoa Y 

55
Bộ môn Quản lý bệnh viện - 

Kinh tế y tế
ThS. Lê Trúc Phương Trưởng Bộ môn Quản lý bệnh viện - Kinh tế y tế, Khoa Y

KHOA DƯỢC - 12 NHÂN SỰ (10CH - 02KN)

1 Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng GS.TS.DS. Lê Minh Trí Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHSK
Trưởng Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược

2 Bộ môn Hóa dược - Hóa hữu cơ GS.TS.DS. Thái Khắc Minh

Trưởng khoa Khoa Dược

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe ĐHQG-HCM

Trưởng Bộ môn Hóa dược - Hóa hữu cơ, Khoa Dược

3 TS. Nguyễn Minh Hiền Phó Trưởng Bộ môn Hóa dược - Hóa hữu cơ, Khoa Dược

4 Bộ môn Quản lý - Kinh tế dược TS.DS. Nguyễn Thị Hà
Phó Trưởng khoa Khoa Dược 

Trưởng Bộ môn Quản lý - Kinh tế dược, Khoa Dược

5
Bộ môn Dược liệu - Dược cổ 

truyền
TS.DS. Võ Thanh Hóa

Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

chăm sóc sức khỏe ĐHQG-HCM

Trưởng Bộ môn Dược liệu - Dược cổ truyền, Khoa Dược

Trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Khoa Y học Cổ truyền

6 TS.DS. Trần Thị Huyên Phó Trưởng Bộ môn Dược liệu - Dược cổ truyền, Khoa Dược

7
Bộ môn Bào chế - Công nghiệp 

dược
TS.DS. Nguyễn Phước Vinh

Trưởng phòng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phó Trưởng khoa Dược
Trưởng Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược, Khoa Dược

8 TS.DS. Phan Nguyễn Trường Thắng
Phụ trách Khoa, Khoa Nghiên cứu Phát triển, Viện Kiểm 

nghiệm thuốc TP.HCM
Phó Trưởng Bộ môn Bào chế - Công nghiệp Dược, Khoa Dược

9 Bộ môn Kiểm nghiệm dược TS.DS. Nguyễn Kim Anh Trưởng Bộ môn Kiểm nghiệm dược, Khoa Dược

10 TS.DS. Nguyễn Thanh Hà Phó Viện Trưởng, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM Phó Trưởng Bộ môn Kiểm nghiệm Dược, Khoa Dược

11 Bộ môn Khoa học cơ bản ThS. Nguyễn Thị Bình Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản, Khoa Dược

12 ThS. Nguyễn Quang Vũ Phó Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản, Khoa Dược
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KHOA RĂNG HÀM MẶT - 04 NHÂN SỰ  (03CH - 01KN)

1
Bộ môn Nha khoa phục hồi và 

phẫu thuật miệng-hàm-mặt
PGS.TS.BS. Phạm Anh Vũ Thụy

Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Trưởng khoa Khoa Răng Hàm Mặt

Trưởng Bộ môn Nha khoa phục hồi và phẫu thuật miệng-hàm-

mặt, Khoa Răng Hàm Mặt

2
Bộ môn Nha khoa phục hồi và 

phẫu thuật miệng-hàm-mặt
ThS.BS. Đoàn Lâm Tú

Phó Trưởng Bộ môn Nha khoa phục hồi và phẫu thuật miệng-

hàm-mặt, Khoa Răng Hàm Mặt

3
Bộ môn Nha khoa cơ sở, dự 

phòng và phát triển
TS.BS. Vũ Trần Bảo Châu

Trưởng Bộ môn Nha khoa cơ sở, dự phòng và phát triển, Khoa 

Răng Hàm Mặt

4
 Bộ môn Lâm sàng răng hàm 

mặt 1 
ThS.BSCKII. Nguyễn Đức Minh Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM Trưởng Bộ môn Lâm sàng răng hàm mặt 1, Khoa Răng Hàm Mặt

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - 08 NHÂN SỰ  (5CH - 3KN) + 02 NHÂN SỰ (01KN Khoa YN - 01CH Khoa Dược)

1 Bộ môn Bệnh học PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bay Chủ tịch Liên chi hội Đông Tây y kết hợp TP.HCM Trưởng Bộ môn Bệnh học, Khoa Y học cổ truyền 

2 TS.BS. Trần Ngọc Hồng Diễm Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Y học cổ truyền Phó Trưởng Bộ môn Bệnh học, Khoa Y học cổ truyền

3 ThS.BSCKII. Hà Thị Hồng Linh Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM Phó Trưởng Bộ môn Bệnh học, Khoa Y học cổ truyền

4 Bộ môn Châm cứu BSCKII. Đỗ Tân Khoa Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM Trưởng Bộ môn Châm cứu, Khoa Y học cổ truyền

5 ThS.BS. Nguyễn Trần Thanh Thủy Phó Trưởng Bộ môn Châm cứu, Khoa Y học cổ truyền

6 Bộ môn Y học cổ truyền cơ sở ThS.BS. Nguyễn Ngọc Huệ
Phó Trưởng Bộ môn Y học cổ truyền cơ sở, Khoa Y học cổ 

truyền

7 Bộ môn Y học phục hồi PGS.TS.BS. Võ Thành Toàn Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất
Trưởng Bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Khoa Y

Trưởng Bộ môn Y học phục hồi, Khoa Y học cổ truyền

8 ThS.BS. Phạm Thị Thắng Linh Phó Trưởng Bộ môn Y học phục hồi, Khoa Y học cổ truyền

9 Bộ môn Dược học cổ truyền TS.DS. Võ Thanh Hóa
Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

chăm sóc sức khỏe ĐHQG-HCM

Trưởng Bộ môn Dược liệu - Dược cổ truyền, Khoa Dược

Trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Khoa Y học Cổ truyền

10 ThS.DS. Đoàn Thành Luân Phó Trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Khoa Y học cổ truyền

KHOA ĐIỀU DƯỠNG - 03 NHÂN SỰ  (02CH - 01KN)

1
Bộ môn Chăm sóc sức khỏe 

người lớn
TS.ĐD. Nguyễn Văn Định

Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Điều dưỡng

Trưởng Bộ môn Chăm sóc sức khỏe người lớn, Khoa Điều dưỡng

2 Bộ môn Sức khỏe và điều dưỡng TS.ĐD. Thân Thị Thu Ba Nguyên trưởng Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trưng Vương Trưởng Bộ môn Sức khỏe và điều dưỡng Khoa Điều dưỡng

3 Bộ môn Điều dưỡng cơ sở ThS. Lê Thạc Thuyên Trưởng Bộ môn Điều dưỡng cơ sở Khoa Điều dưỡng


